Week 25: from 24/02/ 2020 to 28/2/2020

UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
B4

1/ New words:
· common cold
· disease (n) 
· catch (v) 
· symptom (n)
· a runny nose
· a slight fiver
· cough (v)
· sneeze (v)
· relieve (v)
· prevent (v)
2/ Exercises
I. Read the passage on page 112 again and decide if these sentences are true or false
(Học sinh đọc lại đoạn văn trang 112 và điền True (đúng) False (Sai) cho những câu sau)
a.  Every year, millions of people catch the common cold.
b. Everybody knows how to cure the common cold.
c. Medicines called “cold cures” can relieve the symptoms.
d. Your cold disappears immediately.
e. Coughing and sneezing are symptoms of the common cold.
II. Questions (Học sinh trả lởi những câu hỏi sau)
a. Why do we call the cold “common”?
b. What are the symptoms of the common cold?
c. Is there a cure for the common cold?
d. Do cold cures work? What do they do?
e. How can you help prevent a cold?
GVBM yêu cầu các em:
- Viết bài vào tập bài học ( từ vựng và bài tập)
- Tìm nghĩa của từ vựng mới, ghi bên cạnh.
GVBM sẽ kiểm tra tập, và dạy lại bài sau khi các em đi học lại.








































Week 25: from 24/02/ 2020 to 28/2/2020

UNIT 12:   LET’S EAT
Section A: What shall we eat?             Period A1 

1/ New words:
· meat stall (n)
· pork (n)
· vegetable stall (n)
· selection (n)
· on display (phr)
· to hate ≠ to like (v)
· spinach (n)
· cucumber (n)
· stop (v)
· fruit stall (n)
· papaya (n)
· pineapple (n)
· ripe (a)
· durian (n)
· smell (n/v)
2/ Grammar points:
a/ Review :  Would like + to – infinitive / noun
Ex: 	I would like some potatoes

3/ Exercises
A. Choose the best answer:
1. Hoa feels sick. She ate too……….. candy last night
a. much      b. many           c. a lot of       d. b&a
2. I would like …………. some fruit and vegetables.
a. buying     b. to buy         c. buy          d. to buying
3. my mother didn’t wash it but I ………..
a. does        b. didn’t           c. do           c. did
4. Milk is good ………… your health.
a. to            b. with              c. for            d. in
5. You must drink ……….. water every day.
a. many      b. much        c. a lot of         d. b&c  
B. Supply the correct tense/ form of the verbs given:
1. Yesterday, Hoa and her aunt (go) ………….. to the market.
2. I would like (tell)………………… you my family.
3. Vegetables often (have) ………………… dirt from the farm on them.
4. Be careful ! The children (cross) ………………. the street.
5. I (be) …………….. fourteen years old next week and so will he.
GVBM yêu cầu các em:
- Viết bài vào tập bài học ( từ vựng và bài tập)
- Tìm nghĩa của từ vựng mới, ghi bên cạnh.
GVBM sẽ kiểm tra tập, và dạy lại bài sau khi các em đi học lại.

 



































Week 25: from 24/02/ 2020 to 28/2/2020

[bookmark: _GoBack]UNIT 12:   LET’S EAT
Section A: What shall we eat?             Period A2 

1/ New words:
· Taste (v)
· Smell (v)
· Add (v)
· Durian  (n)
· Cucumber ( n)
2/ Grammar points:
1. TOO / SO ( cũng vậy, cũng thế ) Dùng SO/ TOO khi đồng ý với một ý kiến khẳng định.
* To Be:
                    S + BE , TOO      = SO + BE + S 
          Ex:  She is hungry.
                   I am, too /  So am I 
· Ordinary verb
S + DO /DOES / DID , TOO.   = SO + DO / DOES / DID + S
          Ex: We often play volleyball in the afternoon.
           Lan does, too    / So does Lan.
2.EITHER / NEITHER ( cũng không ) Khi đồng ý với 1 ý kiến phủ định 
            * To Be:
        S + BE + NOT + EITHER    =NEITHER + BE + S
Ex: He isn’t well.
      I am not either   /  Neither am I .
     *Ordinary verb
    S + DO /DOES / DID + NOT EITHER   = NEITHER + DO / DOES / DID + S
Ex :I don’t like durian.
They don’t either   /  Neither do They.
   3 / LESSON. A2 ( page 115)
            Ask and answer questions with a partner. Talk about the food you like.
             * I like pineapples. Do you like them ?
                   Yes, I like pineapples , too.    / Yes, so do I .
                   No, I don’t like pineapples. / No, I don’t.
            * I don’t like beef. Do you like it ?
                  I don’t like beef either.   /   No, neither do I
                  Yes, I like beef.   /  Yes I  do.
       PRACTICE:
            A. Using : So, Too, Either, Neither.
1. I don’t like tennis    ............... do I.
2. My father works in gover ment, ............does mine.
3. I play a lot of different sports. I do,.................
4. I really enjoyed that meal ...................did I.
5. My brother can’t speak English and ...........can my sister.
     B.Complete the following sentences, using TOO / EITHER.
1. He is planting some trees and I  .................................
2.Mrs Brown doesn’t eat fish and Peter ..............................
3. Nga had a medical check- up yesterday and We ..............
4. Nam didn’t come to the party last night,and Minh ............
5. His brother will practice French and...................he. 



GVBM yêu cầu các em:
- Viết bài vào tập bài học ( từ vựng, ngữ pháp, và bài tập)
- Tìm nghĩa của từ vựng mới, ghi bên cạnh.
  GVBM sẽ kiểm tra tập, và dạy lại bài sau khi các em đi học lại.





